
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

TÂY NINH  

Phụ lục 2: Tình hình công khai thông tin Hỗ trợ DNNVV theo Điều 29 Luật Hỗ trợ DNNVV  

(Kèm theo Báo cáo  số        /UBND ngày      /12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh) 

 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

1 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất cơ khí xây dựng 

cho Công ty TNHH 

Tân Ngọc Lực 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực 

công nghiệp 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH Tân 

Ngọc Lực 

200  932,5  

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

12/2017 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

 

 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

điện thoại: 

0931.263.283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

2 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất bánh tráng cho 

Hộ kinh doanh Bảy 

Thơm 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực CN 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Hộ kinh 

doanh Bảy 

Thơm 

200  465  

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

12/2017 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

3 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sấy 

nông sản cho Công ty 

TNHH Thanh Thủy 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực CN 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH 

Thanh Thủy 

 140 260 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

4 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất bánh tráng cho 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Hộ kinh 

doanh Phan 

Văn Bé Sáu 

 145 295 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

Tháng 

12/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/


2 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Bé Sáu 

và vừa trong 

lĩnh vực CN 

cơ sở TVPTCN 

Tây Ninh 

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

 ĐT: 

0986.686.424 

5 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất gạch xi măng cốt 

liệu cho Công ty 

TNHH MTV Sân Cu 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực 

công nghiệp 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH 

MTV Sân 

Cu 

 160 3.475 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

6 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất máy sấy cho 

Công ty TNHH công 

nghệ thực phẩm 

Hoàng Phát Nghĩa 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực CN 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàng Phát 

Nghĩa 

 140 258 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

12/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

7 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất cà phê cho Công 

ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Thiên Sa - chi 

nhánh Tây Ninh 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực CN 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Phát triển 

Thiên Sa - 

chi nhánh 

Tây Ninh 

 140 255 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/


3 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

8 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất hạt điều cho 

Công ty TNHH MTV 

Như Anh 

Hỗ trợ 

DNNVV 

trong lĩnh 

vực CN 

Hỗ trợ DNNVV đổi mới 

MMTB 

Công ty 

TNHH 

MTV Như 

Anh 

 140 210 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Chuyên viên 

Trung tâm 

Khuyến Công 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

ĐT: 

0986.686.424 

9 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản 

xuất tole sóng cho 

Công ty TNHH Tôn 

Long Phú 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa trong 

lĩnh vực 

công nghiệp 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đổi mới máy móc 

thiết bị 

Công ty 

TNHH Tôn 

Long Phú 

 100 263 

Khảo sát và 

nắm bắt thông 

tin đầu tư của 

cơ sở 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

TVPTCN 

Tây Ninh 

Tháng 

8/2018 

Website 

https://khuy

encongtayni

nh.gov.vn 

và bản tin 

khuyến 

công 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

 

10 

 

Đề án Kế hoạch tham 

dự hội chợ, triễn lãm 

sản phẩm công nghiệp 

nông thôn 

 

Hỗ trợ 

DNNVVtro

ng lĩnh vực 

CN 

 

hỗ trợ DN tham gia hội 

chợ triễn lãm 

 

 

Cơ sở công 

nghiệp nông 

thôn 

 

 

 

 

116,9 

 

 

 

 

Đã hỗ trợ 1 đề 

án 

 

 

 

Trung tâm 

Khuyến 

công và tư 

vấn phát 

triển công 

nghiệp 

 

 

 

 

8/2018 

 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương, 

Website 

Trung tâm 

Khuyến 

công, đơn vị 

thụ hưởng 

 

 

 

 

8/2018 

 

 

 

 

Đúng 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Số điện 

thoại:0931.263.

283 

Nguyễn Thành 

Giỏi 

Chuyên viên 

Trung tâm 

khuyến công 

Số điện thoại: 

0986.686.424 

11 Hội chợ Quốc tế Hỗ trợ DN Tổ chức cho Đoàn cán bộ Doanh 20 90,6 100 Tháng 8/ 2018 Trung tâm Tháng Cổng thông Tháng Đúng Nguyễn Hoàng 

https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/
https://khuyencongtayninh.gov.vn/


4 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Thương mại Du lịch 

và Đầu tư Hành lang 

kinh tế Đông Tây - Đà 

Nẵng 2018 

quảng bá 

thương hiệu, 

mở rộng thị 

trường 

và DN có liên quan tham 

gia các Hội chợ - Triển 

lãm 

nghiệp địa 

phương 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

5/2018 tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

8/2018 Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

12 

Hội chợ Thương mại 

Việt Nam năm 2018 

tại Campuchia 

Hỗ trợ DN 

quảng bá 

thương hiệu, 

mở rộng thị 

trường 

Tổ chức cho Đoàn cán bộ 

và DN tham gia các Hội 

chợ - Triển lãm 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

14 247,6  
Tháng 11/ 

2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

11/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

11/2018 
Đúng 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

13 
Hội chợ đặc sản vùng 

miền tại Hà Nội 

Hỗ trợ DN 

quảng bá 

thương hiệu 

Tổ chức cho các DN tham 

gia các Hội chợ - Triển 

lãm 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

20 100 100 

Thực hiện 

trong tháng 

11/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

5/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

14 

Hội chợ thương mại 

quốc tế Việt Nam - 

Campuchia năm 2018 

tại tỉnh Đắk Nông 

Hỗ trợ 

Doanh 

nghiệp 

quảng bá 

thương hiệu, 

mở rộng thị 

trường 

Tổ chức cho Đoàn cán bộ 

tỉnh và DN có liên quan 

tham gia các Hội chợ - 

Triển lãm 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

20 100 100 

Thực hiện 

trong tháng 

12/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

5/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

12/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/


5 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

15 

Hội nghị kết nối giao 

thương giữa doanh 

nghiệp hai tỉnh Tây 

Ninh và Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

Tổ chức cho 

cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và DN tỉnh 

tham gia kết 

nối cung 

cầu, giao 

dịch thương 

mại với các 

tỉnh, thành 

trong cả 

nước 

 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

145.6 26.3 0 

Thực hiện 

trong tháng 

9/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

5/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

8/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

16 

Hội nghị kết nối cung 

cầu Phú Yên năm 

2018 kết hợp khảo sát 

thị trường, kết nối 

giao thương và học 

tập kinh nghiệm về 

công tác Xúc tiến 

Thương mại tại các 

tỉnh miền Trung và 

Tây Nguyên 

Tổ chức cho 

Cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và Doanh 

nghiệp địa 

phương 

tham gia kết 

nối cung 

cầu, khảo 

sát thị 

trường, giao 

dịch thương 

mại với các 

tỉnh, thành 

trong cả 

nước 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

40 46.1 72.5 

Thực hiện 

trong tháng 

9/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

5/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

8/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

17 

Hội nghị kết nối tiêu 

thụ hàng hóa sản xuất 

trong nước giữa các 

DN sản xuất - phân 

phối và Phiên chợ 

Nông nghiệp xanh 

năm 2018 tại tỉnh 

Đồng Tháp 

Tổ chức cho 

Cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và Doanh 

nghiệp địa 

phương 

tham gia kết 

nối cung 

cầu. 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

50 45.8 34 

Thực hiện 

trong tháng 

10/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

10/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

10/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/


6 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

18 

Hội nghị Kết nối cung 

– cầu hàng hóa giữa 

thành phố HCM và 

các tỉnh, thành năm 

2018 tại Bến Tre 

Tổ chức cho 

Cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và Doanh 

nghiệp địa 

phương 

tham gia kết 

nối cung 

cầu, khảo 

sát thị 

trường, giao 

dịch thương 

mại với các 

tỉnh, thành 

trong cả 

nước 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

30 52.7 43 

Thực hiện 

trong tháng 

11/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

10/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

10/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

19 
Hội nghị Đối tác phát 

triển hàng Việt Nam 

Tổ chức cho 

Cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và Doanh 

nghiệp địa 

phương 

tham gia kết 

nối cung 

cầu. 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

20 11.6 23 

Thực hiện 

trong tháng 

11/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

10/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

10/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

20 

Chương trình giao 

thương tìm kiếm cơ 

hội hợp tác giữa 

Doanh nghiệp Việt 

Nam – Trung Quốc 

Tổ chức cho 

Cán bộ tỉnh, 

các Hiệp hội 

và Doanh 

nghiệp địa 

phương 

tham gia kết 

nối cung 

cầu, khảo 

sát thị 

trường, giao 

dịch thương 

mại với các 

Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan giới thiệu 

doanh nghiệp tham gia 

Hội nghị 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

15 10  

Thực hiện 

trong tháng 

12/2018 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

12/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

12/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/


7 
 

STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

tỉnh, thành 

trong cả 

nước 

21 

Tổ chức Lớp tập huấn 

về Kỹ năng XTTM 

thông qua các công cụ 

trực tuyến 

Nâng cao 

nhận thức, 

biết được lợi 

ích của ứng 

dụng CNTT 

trong các 

ngành, các 

cấp, doanh 

nghiệp  

Hỗ trợ các kiến thức về 

TMĐT cho Doanh nghiệp 

địa phương 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

23.7 0 24 

Lớp tập huấn 

được thực 

hiện vào tháng 

11 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

11/2018 

Cổng thông 

tin điện tử 

Sở Công 

Thương 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

22 

Lớp tập huấn Kỹ năng 

ứng dụng TMĐT 

trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của 

Doanh nghiệp trên địa 

bản tỉnh Tây Ninh 

Nâng cao 

nhận thức 

và đẩy 

mạnh ứng 

dụng TMĐT 

trong cộng 

đồng các 

doanh 

nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

Giới thiệu sơ lược về các 

ứng dụng TMĐT cho 

Doanh nghiệp trong sản 

xuất kinh doanh(Zalo, 

Youtube, Facebook, 

gmail, Google,…) 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

70 30 0 

Lớp tập huấn 

được thực 

hiện vào tháng 

11 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương 

mại – Sở 

Công 

Thương 

Tháng 

11/2018 

Cổng thông 

tin điện tử 

Sở Công 

Thương 

Tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

23 

Lớp tập huấn “Cơ hội 

xuất khẩu thực phẩm 

„Halal‟ sang thị 

trường Malaysia” năm 

2018 

Giúp các 

doanh 

nghiệp tiếp 

cận và nâng 

cao kỹ năng 

xúc tiến 

thương mại, 

mở rộng thị 

trường, tìm 

kiếm khách 

hàng thông 

qua kênh 

hội chợ, 

triển lãm. 

Các kiến thức về thị 

trường Malay và các nước 

có đạo Hồi. Cách thức 

tiếp cận và xuất khẩu sang 

các thị trường trên. 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

21.9 13.6 0 

Thực hiện 

trong tháng 

7/2018 
 

Tháng 

7/2018 

Cổng thông 

tin thành 

phần Sở 

Công 

Thương; 

Website 

www.taynin

htrade.com 

Tháng 

7/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

24 
Tổ chức 05 Phiên chợ 

Hàng Việt về Biên 

Đẩy mạnh 

công tác 

Tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp trong nước 

Doanh 

nghiệp hàng 
300 303 150 

Thực hiện 

trong tháng 
 

Tháng 

8,9 

Văn phòng 

Sở Công 

Tháng 

8,9 

Đúng 

tiến 
Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

giới, Nông thôn tại 05 

huyện: Bến Cầu, 

Châu Thành, Trảng 

Bàng, DMC, Gò Dầu 

tuyên 

truyền, vận 

động sâu 

rộng trong 

cán bộ và 

nhân dân 

tích cực 

thực hiện 

tốt, có hiệu 

quả cuộc 

vận động 

“Người Việt 

Nam ưu tiên 

dùng hàng 

Việt Nam” 

đặc biệt hỗ trợ doanh 

nghiệp địa phương trực 

tiếp bán hàng cho người 

tiêu dùng nông thôn, kết 

nối giữa nhà phân phối, 

nhà bán lẻ tại địa phương 

với nhà sản xuất 

Việt và địa 

phương 

8,9 Thương độ Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

25 

Hỗ trợ Doanh nghiệp 

địa phương tham dự 

Hội chợ Thương mại 

hoặc các sự kiện xúc 

tiến thương mại trong 

và ngoài nước 

Hỗ trợ DN 

trong công 

tác XTTM, 

giúp cho các 

DN tiếp cận 

thị trường 

và phát triển 

KD 

Hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp 

cho DN tỉnh tham gia Hội 

chợ triển lãm và sự kiện 

XTTM trong và ngoài 

nước 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

100 150 300 

Các Chương 

trình Hội chợ 

triển lãm 

thường diễn ra 

Quý III và 

Quý IV 

Sở Công 

Thương 

chỉ đạo, 

Trung tâm 

XTTM 

thực hiện 

Tháng 

1-

12/2018 

Văn phòng 

Sở Công 

Thương 

Tháng 

1-

12/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

26 

Triển lãm quốc gia về 

thành tựu 10 năm thực 

hiện Nghị quyết TW 7 

khoá X về nông 

nghiệp, nông dân, 

nông thôn. 

Đánh giá 

quá trình tổ 

chức thực 

hiện, những 

thành quả 

đạt được, 

hạn chế, yếu 

kém, 

nguyên 

nhân và bài 

học kinh 

nghiệm sau 

10 năm thực 

hiện Nghị 

quyết số 26 

Phối hợp với các đơn vị 

có liên quan lựa chọn, vận 

động các doanh nghiệp 

đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh, tham gia nhằm 

giới thiệu sản phẩm hàng 

hoá dịch vụ, tìm kiếm thị 

trường, đối tác hợp tác 

kinh doanh, thu hút mời 

gọi đầu tư 

Doanh 

nghiệp địa 

phương 

0 114.6 0 

Thực hiện 

trong tháng 

11/2018 

Sở Công 

Thương 

chỉ đạo, 

Trung tâm 

XTTM 

thực hiện 

tháng 

11/2018 

Website 

www.taynin

htrade.com 

, 

www.khuye

ncongtaynin

h.gov.vn  và 

Cổng thông 

tin của Sở 

Công 

Thương 

tháng 

11/2018 

Đúng 

tiến 

độ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

27 Thông báo DN tham Nhằm hỗ trợ Hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp Các doanh   Hỗ trợ Thực hiện hỗ Trung tâm Tháng Văn phòng Tháng đúng Nguyễn Hoàng 

http://www.tayninhtrade.com/
http://www.tayninhtrade.com/
http://www.khuyencongtayninh.gov.vn/
http://www.khuyencongtayninh.gov.vn/
http://www.khuyencongtayninh.gov.vn/
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

gia các sự kiện Xúc 

tiến Thương mại tại 

các tỉnh, thành trong 

cả nước (khi đăng ký 

qua Trung tâm mới 

được hỗ trợ) 

DN tiếp cận 

thị trường 

và phát triển 

kinh doanh 

DN tham gia Hội chợ 

triển lãm và sự kiện 

XTTM trong và ngoài 

nước 

nghiệp địa 

phương 

cho 

Doanh 

nghiệp 

hơn 200 

triệu 

trợ trong cả 

năm 

XTTM 

thực hiện 

1-

12/2018 

Trung tâm 

XTTM 

1-

12/2018 
Tuấn 

Điện thoại liên 

lạc: 

0933901202 

Trụ sở Trung 

tâm XTTM: Số 

3, hẻm 3, 

Đường Võ Thị 

Sáu, P.3, Tp. 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

28 
Tổ chức lớp Hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Bồi dưỡng 

và nâng cao 

kiến thức về 

hội nhập 

kinh tế quốc 

tế cho cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức các Sở, 

ban, ngành 

tỉnh, cán bộ 

lãnh đạo và 

quản lý 

DNNVV 

Thông tin về Hiệp định 

đối tác toàn diện và tiến 

bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP); Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 

4 (4.0) – Cơ hội và thách 

thức trong hội nhập kinh 

tế quốc tế 

Cán bộ, 

công chức 

các Sở, 

ngành, Hiệp 

hội và các 

doanh 

nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

 24,48   
Sở Công 

Thương 
 

Cổng thông 

tin Sở Công 

Thương Tây 

Ninh 

Tháng 

5/2018 

 
Trần Công 

Đoàn 

phòng KH-TH 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Tây Ninh 

Địa chỉ: 304, 

Cách Mạng 

Tháng 8, KP3, 

Phường 2, 

TPTN 

Điện thoại: 

02763821156 

29 
Tổ chức lớp Hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Bồi 

/zzdưỡng 

kiến thức về 

hội nhập 

kinh tế quốc 

tế cho cán 

bộ, công 

chức, cán bộ 

lãnh đạo và 

quản lý 

DNNVV 

Giới thiệu một số hiệp 

định Thương mại tự do đã 

có hiệu lực trong thời gian 

qua 

Cán bộ, 

công chức 

các Sở, 

ngành, Hiệp 

hội và các 

doanh 

nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

 24,89   
Sở Công 

Thương 
 

Cổng thông 

tin Sở Công 

Thương Tây 

Ninh 

Tháng 

8/2018 

 Trần Công 

Đoàn 

phòng KH-TH 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Tây Ninh 

Địa chỉ: 304, 

Cách Mạng 

Tháng 8, KP3, 

Phường 2, 

TPTN 

Điện thoại: 

02763821156 

II Lĩnh vực đào tạo              

1 

Kế hoạch số 

1927/KH-UBND 

ngày 08/8/2018 về trợ 

giúp đào tạo cho 

Thông qua 

các lớp đào 

tạo nguồn 

nhân lực 

- 01 Khóa Kỹ năng khởi 

sự doanh nghiệp cho 

người mới bắt đầu. 

Doanh 

nghỉệp nhỏ 

và vừa trên 

địa bàn tỉnh 

Đề 

nghị 

Trung 

ương 

398,72 

triệu 

đồng 

419,96 

triệu 

đồng 

(nguồn 

Thực hiện 

trong năm 

2019 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư  

08/8/20

18 

Đề nghị Cục 

Phát triển 

Doanh 

nghiệp - 

Tháng 

11/2018 

 

 

 

 

Phạm Hồng 

Ngân Hà – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư Tây 
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh 

nhỏ và vừa 

mà tỉnh đã 

tổ chức, các 

học viên 

tham gia 

đào tạo đã 

được trang 

bị thêm kiến 

thức và kỹ 

năng cần 

thiết thành 

lập doanh 

nghiệp, 

những vấn 

đề về thị 

trường và 

marketing 

trong khởi 

sự doanh 

nghiệp, 

những vấn 

đề cơ bản về 

quản trị 

doanh 

nghiệp, một 

số vấn đề 

kinh doanh 

trên thị 

trường quốc 

tế 

- 01 Khóa Quản trị doanh 

nghiệp:  chuyên đề Giám 

đốc kinh doanh – CCO.  

- 01 Khóa Quản trị doanh 

nghiệp – chuyên đề Tài 

chính cho nhà quản trị.  

- 01 Khóa Quản trị doanh 

nghiệp: chuyên đề văn 

hóa doanh nghiệp trong 

thời kỳ hội nhập.  

- 01 Khóa đào tạo “phổ 

biến những nội dung mới 

nhất về điều kiện thương 

mại quốc tế (Incoterms) 

và thanh toán quốc tế; 

phòng tránh rủi ro trong 

các giao dịch thương mại 

quốc tế”. 

- 01 Khóa đào tạo "Xu thế 

điều tra, áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương 

mại hiện nay - Kinh 

nghiệm xử lý dành cho 

các bên liên quan”. 

- 01 Khóa đào tạo "Rào 

cản kỹ thuật và thương 

mại đối với hàng nông sản 

khi xuất khẩu vào thị 

trường Mỹ, EU, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Liên 

minh kinh tế Á-Âu và 

AEC”. 

- 01 Khóa đào tạo "Bồi 

dưỡng kiến thức về an 

toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực ngành Công 

Thương". 

- 01 Khóa đào tạo: Quản 

đốc sản xuất. 

-01 Khoá đào tạo: "Kỹ 

năng Khởi sự Doanh 

hỗ trợ 

205,8 

triệu 

đồng 

do 

doanh 

nghiệp 

đóng 

góp 

Cổng thông 

tin doanh 

nghiệp đăng 

công bố 

(Công văn 

2436/SKHĐ

T-ĐKKD 

ngày 

14/11/2018 

của Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư Tây 

Ninh). 

- Cổng 

Thông tin 

điện tử tỉnh. 

- Trang 

thông itn 

điện tử Sở 

Kế hoạch và 

Đầu  

Tư Tây 

Ninh 

sokhdt.tayni

nh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Kế 

hoạch 

liên 

quan 

đến 

nhiều 

đơn 

vị, các 

đơn vị 

sẽ 

công 

khai 

thông 

tin cơ 

quan 

mình 

chủ trì  

 

 

Ninh. 

Số 300, Cách 

Mạng tháng 8, 

Thành phố Tây 

Ninh, Tây Ninh. 

02763822854. 
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

nghiệp cho người mới bắt 

đầu". 

III 
Lĩnh vực khoa học 

và Công nghệ 
           

 
 

1 

Dự án “Nâng cao 

năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng 

hóa của doanh nghiệp 

tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2016-2020” năm 

2018. 

(Kế hoạch số 

372/KH-UBND ngày 

12/2/2018 của UBND 

tỉnh) 

Đẩy mạnh 

việc hỗ trợ 

các 

DNNVV 

của địa 

phương sản 

xuất các sản 

phẩm, hàng 

hóa  có lợi 

thế, có chất 

lượng, nâng 

cao năng lực 

cạnh tranh 

của các DN 

trong thời 

kỳ hội nhập 

kinh tế quốc 

tế, góp phần 

tích cực vào 

sự phát triển 

kinh tế xã 

hội của tỉnh. 

- Thông tin tuyên truyền 

trên cổng thông tin điện 

tử của Văn phòng TBT 

Tây Ninh 

http://tbt.tayninh.gov.vn 

về kế hoạch thực hiện dự 

án "Nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh 

nghiệp tỉnh Tây Ninh" 

năm 2018. 

- Tổ chức 01 hội nghị 

“Phát triển bền vững – Xu 

hướng tất yếu và cần thiết 

đối với doanh nghiệp” với 

62 lượt người tham dự. 

- Tổ chức 01 khóa đào tạo 

công cụ cải tiến năng 

suất:  “Mô hình quản lý 

chi phí theo dòng chảy 

nguyên vật liệu - MFCA” 

với 38 lượt người tham 

dự. 

- Phối hợp với Đài truyền 

hình Tây Ninh thực hiện 

Phóng sự về hiệu quả xây 

dựng, áp dụng HTQL tiên 

tiến và công cụ cải tiến 

năng suất tại Công ty Cổ 

phần Cao su Tây Ninh và 

Công ty TNHH MTV 

Nam Trạng. 

- Năm 2018: Phê duyệt 03 

doanh nghiệp với 04 nội 

dung hỗ trợ (03 hệ thống 

quản lý tiên tiến và 01 

công cụ) 

DNNVV  1.280  

Hoàn thành 

100% kế 

hoạch về việc 

tuyên truyền 

và đào tạo 

DN. 

Sở 

KH&CN 

Tây Ninh 

12/02/2

018 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Văn phòng 

TBT Tây Ninh 

http://tbt.tayni

nh.gov.vn  

12/02/2

018 

 

Trần Văn Giùm 

– 02763813313. 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

chất lượng - Sở 

KH&CN Tây 

Ninh. 

2 
Chương trình “Hỗ trợ 

ứng dụng, chuyển 

- Khuyến 

khích các 

- Hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao và đổi; mới 

- Tổ chức, 

cá nhân 
 

4.000 

(ước 
 

- Tổ chức Hội 

nghị triển khai 

Sở 

KH&CN 

21/12/2

017 

Đăng Cổng 

Thông tin điện 

21/12/2

017 
 Trần Thị Trúc 

Phương - 

http://tbt.tayninh.gov.vn/
http://tbt.tayninh.gov.vn/
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

giao và đổi mới công 

nghệ; phát triển thị 

trường công nghệ, tài 

sản trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2017-2020” năm 

2018. 

(Quyết định số 

53/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2017 của 

UBND tỉnh) 

doanh 

nghiệp trên 

địa bàn triển 

khai ứng 

dụng kỹ 

thuật, công 

nghệ mới 

phù hợp với 

xu hướng 

phát triển 

kinh tế - xã 

hội của tỉnh; 

tăng nhanh 

số lượng tài 

sản trí tuệ 

được đăng 

ký bảo hộ, 

khai thác có 

hiệu quả 

nguồn tài 

sản trí tuệ; 

thúc đẩy 

phát triển 

thị trường 

công nghệ, 

nhu cầu 

công nghệ 

và nâng cao 

năng lực 

chuyển giao 

công nghệ 

trên địa bàn 

tỉnh;  

- Xây dựng 

hệ thống cơ 

sở dữ liệu 

về công 

nghệ, thị 

trường 

KH&CN để 

xúc tiến 

hoạt động 

tìm kiếm, 

công nghệ 

- Hỗ trợ phát triển thị 

trường công nghệ; 

- Hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ. 

thuộc mọi 

thành phần 

kinh tế hoạt 

động theo 

pháp luật 

Việt Nam, 

có trụ sở 

đóng trên 

địa bàn tỉnh 

Tây Ninh 

hoặc có đầu 

tư vào hoạt 

động khoa 

học và công 

nghệ tại tỉnh 

Tây Ninh 

- Tổ chức, 

cá nhân có 

nội dung xin 

hỗ trợ đã 

được ngân 

sách Nhà 

nước hỗ trợ 

ở chính sách 

khác thì 

không được 

hỗ trợ trong 

quy định 

này; Doanh 

nghiệp, tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ có 

100% vốn 

đầu tư nước 

ngoài không 

thuộc diện 

hỗ trợ của 

quy định 

này. 

kinh 

phí 

thực 

hiện) 

Quy định với 

hơn 50 người 

tham dự; phối 

hợp Phòng 

Kinh tế & Hạ 

tầng các 

huyện Hoà 

Thành, Bến 

Cầu, Châu 

Thành, Dương 

Minh Châu, 

Gò Dầu, Tân 

Biên, Bến 

Cầu, TP.Tây 

Ninh 

- Tổ chức hội 

nghị tuyên 

truyền đến các 

tổ chức, cá 

nhân trên địa 

bàn huyện với 

hơn 300 người 

tham dự;  

- Hướng dẫn 

23 hồ sơ đăng 

ký tham gia 

với nội dung 

hỗ trợ đăng ký 

nhãn hiệu 

hàng hóa, phát 

triển sản phẩm 

đặc thù; tiếp 

nhận 07 hồ sơ 

đăng ký tham 

gia. 

- Tiếp nhận 04 

hồ sơ doanh 

nghiệp tham 

gia hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển 

giao và đổi 

mới công 

nghệ;  

Tây Ninh tử của Sở 

https://sokhcn.

tayninh.gov.v

n/Pages/Home

.aspx; đăng 

báo Tây Ninh. 

02763824425 

https://sokhcn.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx
https://sokhcn.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx
https://sokhcn.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx
https://sokhcn.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx
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STT 
Tên nội dung thông 

tin được công khai 
Mục tiêu Nội dung chính 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) Tình hình 

thực hiện 

chương trình, 

dự án 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Địa chỉ 

công khai/ 

hình thức 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Tiến 

độ 

(đúng

/ 

chậm) 

Thông tin 

liên hệ 

(tên cán bộ phụ 

trách, ĐT, địa 

chỉ…) 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

ĐP 

Nguồn 

khác 

(ghi rõ) 

đổi mới 

công nghệ 

của doanh 

nghiệp, đặc 

biệt là các 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa. 

- Tham mưu 

UBND tỉnh 

thành lập Hội 

đồng KH&CN 

cấp tỉnh thẩm 

định, xét 

duyệt các hồ 

sơ tham gia. 

 
IV. Lĩnh vực Nông 

nghiệp  
           

 
 

1 

Chính sách hỗ trợ lãi 

vay thực hành nông 

nghiệp tốt, nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2019-

2025  

Xây dưng 

chính sách  

Lấy ý kiên dự thảo chính 

sách 

Doanh 

nghiệp, cá 

nhân (nhà 

đầu tư) 

      
 Lấy ý kiến 

ban hành 

 Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

Nông thôn 

 Đang 

dự thảo 

Công thông 

tin điện tử 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

07/12/2

018-

08/01/2

019 

 

Chi cục Phát 

triển Nông thôn 

– Sở NNPTNT. 

 0276.3622.796 

- 066.3922.559 

2 

Chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2019-2025  

Xây dưng 

chính sách  

Lấy ý kiên dự thảo chính 

sách 

Doanh 

nghiệp, cá 

nhân (nhà 

đầu tư) 

      
 Lấy ý kiến 

ban hành 

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

Nông 

thôn  

 Đang 

dự thảo 

Công thông 

tin điện tử 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

07/12/2

018-

08/01/2

019 

 

Chi cục Phát 

triển Nông thôn 

– Sở NNPTNT. 

 0276.3622.796 

- 066.3922.559 

 


